DANH MỤC
BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT,
 KINH DOANH Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 40 /2009/TT-BNNPTNT, ngày 09 tháng 7 năm 2009 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Tên giống
	Mã hàng hoá

	I. Giống lúa
	 

	Giống lúa OM 4900
	1006-10-10-00

	Giống lúa OM 4059
	1006-10-10-00

	Giống lúa OM 6073
	1006-10-10-00

	Giống lúa OM 6561-12
	1006-10-10-00

	Giống lúa OM 5199-1
	1006-10-10-00

	II. Giống ngô
	 

	Giống ngô lai NK 72
	1005-10-00-00

	Giống ngô lai kép CP 333
	1005-10-00-00

	III. Giống hoa

	Giống hoa Lily Sorbonne
	0603-10-00-00

	IV. Giống lạc

	Giống lạc TB 25
	1202-10-10-00

	Giống lạc L 18
	1202-10-10-00


 

